
1 PV-001 223880 Trần Kỳ Anh 12/12/2004 Cà Mau DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

2 PV-002 226602 Trần Thị Ngọc Anh 20/10/2004 An Giang DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

3 PV-003 223974 Huỳnh Ngọc Ánh 15/09/2004 Cần Thơ DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

4 PV-004 220515 Kiêm Cường 22/12/2003 Sóc Trăng DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

5 PV-005 221997 Nguyễn Văn Đông 03/06/2004 Cần Thơ DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

6 PV-006 225986 Nguyễn Thái Dương 03/02/2004 Cà Mau DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

7 PV-007 223109 Lê Thúy Duy 26/10/2004 Cà Mau DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

8 PV-008 221770 Võ Thị Mỹ Duyên 15/08/2004 An Giang DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

9 PV-009 225862 Hà Gia Hân 18/09/2004 Cà Mau DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

10 PV-010 221547 Hồ Ngọc Hân 12/10/2004 Cà Mau DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

11 PV-011 223946 Phạm Lê Cẩm Hằng 20/04/2004 Đồng Tháp DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

12 PV-012 224372 Đỗ Quốc Huy 13/10/2004 Cà Mau DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

13 PV-013 224079 Nguyễn Hoàng Huy 16/08/2004 Đồng Tháp DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

14 PV-014 225411 Nguyễn Minh Khải 02/11/2004 Đồng Tháp DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

15 PV-015 225725 Phạm Nhựt Liểm 12/06/2004 Cà Mau DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

16 PV-016 202130 Đặng Thị Mỹ Linh 06/07/2001 Cần Thơ DH20NNA02 27/06/2025 28/06/2025

17 PV-017 222980 Nguyễn Thùy Linh 09/08/2004 Cà Mau DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

18 PV-018 224693 Trần Đặng Tiểu Linh 12/08/2004 Cần Thơ DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

19 PV-019 223237 Nguyễn Thành Lợi 14/08/2004 Hậu Giang DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

20 PV-020 221007 Huỳnh Quốc Luận 02/11/2004 Cần Thơ DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

21 PV-021 220523 Nguyễn Yến Mi 13/10/2003 Cà Mau DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

22 PV-022 222860 Ngô Thị Bảo Ngọc 23/07/2004 Cần Thơ DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

23 PV-023 226068 Phan Thị Bảo Ngọc 09/07/2004 Hậu Giang DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

24 PV-024 222875 Ngô Mỷ Nhân 02/01/2004 Cà Mau DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

25 PV-025 223953 Nguyễn Trọng Nhân 17/01/2004 Cần Thơ DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

26 PV-026 220923 Mai Khả Như 14/03/2004 Cà Mau DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

27 PV-027 220567 Phạm Thị Kiều Oanh 29/05/2004 Bạc Liêu DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

28 PV-028 222147 Lê Yến Phương 07/07/2003 An Giang DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

29 PV-029 223774 Hồ Đồng Ngọc Quí 14/04/2004 Cà Mau DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

30 PV-030 226795 Dương Thúy Quyên 05/07/2004 Cà Mau DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025
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31 PV-031 220466 Lâm Tố Quyên 18/08/2004 Cà Mau DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

32 PV-032 222660 Nguyễn Thanh Sơn 29/05/2004 An Giang DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

33 PV-033 223614 Lê Thị Hồng Thanh 04/04/2004 Ninh Thuận DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

34 PV-034 226502 Nguyễn Trường Thịnh 14/12/2004 Cà Mau DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

35 PV-035 223637 Nguyễn Văn Thịnh 06/03/2004 Bạc Liêu DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

36 PV-036 226825 Lê Anh Thư 25/09/2003 Cà Mau DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

37 PV-037 222276 Bùi Hồng Thụy 22/09/2004 Cà Mau DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

38 PV-038 225279 Mai Bé Ti 23/09/2004 Cà Mau DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

39 PV-039 224809 Huỳnh Quốc Tiến 12/03/2004 Hậu Giang DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

40 PV-040 225621 Nguyễn Huyền Trân 13/11/2004 Bạc Liêu DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

41 PV-041 225946 Nguyễn Quốc Trọng 11/12/2004 Cà Mau DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

42 PV-042 221976 Trần Quốc Việt 05/10/2004 An Giang DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

43 PV-043 223426 Trương Phương Vy 10/06/2004 Hậu Giang DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025

44 PV-044 222139 Nguyễn Như Ý 02/10/2004 Cà Mau DH22NNA04 27/06/2025 28/06/2025


